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	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN HƯƠNG KHÊ

Số:   1107  /QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


Ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hương Khê, ngày  11    tháng 4    năm 2012 


QUYẾT ĐỊNH
V/v phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi nông nghiệp chủ yếu giai đoạn 2012 - 2020 huyện Hương Khê

UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND, UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hương Khê nhiệm kỳ 2010 - 2015;

Căn cứ Quyết định số 1235/QĐ-UBND ngày 07/5/2008 của UBND tỉnh Hà Tĩnh v/v phê duyệt quy hoạch phát triển các loại cây trồng, vật nuôi chủ yếu giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến 2020 tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 3932/QĐ-UBND ngày 14/12/2010 của UBND huyện Hương Khê về việc phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi nông nghiệp chủ yếu huyện Hương Khê giai đoạn 2010 - 2020;

Căn cứ Văn bản số 646/SNN-KHTC của Sở Nông nghiệp&PTNT Hà Tĩnh về việc góp ý Báo cáo Quy hoạch vùng sản xuất các loại cây trồng, vật nuôi nông nghiệp chủ yếu giai đoạn 2012 – 2020 huyện Hương Khê;
Xét đề nghị của Phòng Nông nghiệp&PTNT tại tờ trình số 09/TTr-NNPTNT ngày 10 / 4/2012 về việc Phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi nông nghiệp chủ yếu giai đoạn 2012 - 2020 huyện Hương Khê,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch vùng sản xuất cây trồng, vật nuôi nông nghiệp chủ yếu giai đoạn 2012 - 2020 huyện Hương Khê với những nội dung chính sau đây:
1. Mục tiêu phát triển.
a, Mục tiêu chung:
- Hình thành được các vùng sản xuất cho từng loại cây trồng, vật nuôi nông nghiệp chủ yếu theo hướng phát triển sản xuất hàng hoá, nhằm khai thác tối đa năng lực của vùng, chú trọng phát triển các cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, có quy mô tập trung và nhu cầu tiêu thụ lớn.

- Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống, công nghệ sản xuất để tăng năng suất và chất lượng sản phẩm.

- Phát triển mạnh kinh tế hộ, kinh tế trang trại, gia trại trên cơ sở có chính sách ưu tiên đầu tư hỗ trợ cho những hộ có năng lực sản xuất, có chí hướng làm giàu nhằm tạo ra những mô hình sản xuất tiên tiến, hiệu quả làm cơ sở để nhân ra diện rộng.

b, Mục tiêu cụ thể:
Phấn đấu đến năm 2020 đạt được những mục tiêu chủ yếu sau: 

- Giá trị sản xuất cây trồng vật nuôi nông nghiệp chủ yếu đạt 1.692 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân 11,7%/năm; cơ cấu: Trồng trọt 48%, chăn nuôi 52%;

- Sản lượng lương thực có hạt 3,4 vạn tấn, bình quân đầu người 310 kg/năm;

- Sản lượng Lạc vỏ 6.382 tấn; Đậu 4.435 tấn; Cam + Bưởi 29.918 tấn; Chè búp tươi 2.302 tấn; mủ Cao su khô 5.752 tấn; thịt hơi gia súc, gia cầm xuất chuồng 16.622 tấn; nhung Hươu 9 tấn; mật ong 35,4 tấn.

- Giá trị xuất khẩu ước đạt 7-8 triệu USD.
- Giải quyết việc làm cho khoảng 10.000 lao động hàng năm, có thu nhập ổn định; góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn xã hội và bảo vệ môi trường sinh thái.
2. Quy hoạch phát triển.
2.1. Quy hoạch sản xuất các cây trồng chủ yếu:
- Cây lúa: Diện tích lúa cả năm quy hoạch 5.509 ha; năng suất BQ 48,32 tạ/ha; sản lượng 26.621 tấn, trong đó: Vụ Ðông xuân 2.960 ha, năng suất BQ 55,75 tạ/ha, sản lượng 16.502 tấn; Hè thu + Mùa 2.549 ha, năng suất BQ 39,7 tạ/ha, sản lượng 10.119 tấn. 

- Cây ngô: Diện tích ngô cả năm 1.951 ha; năng suất BQ 38,49 tạ/ha; sản lượng 7.510 tấn, trong đó: Vụ Xuân 1.088 ha, năng suất BQ 45,1 tạ/ha, sản lượng 4.910 tấn; Hè thu 355 ha, năng suất BQ 30,3 tạ/ha, sản lượng 1.075 tấn; Ðông 508 ha, năng suất BQ 30 tạ/ha, sản lượng 1.525 tấn;

- Cây lạc: Diện tích lạc cả năm bố trí 2.533 ha, trong đó thâm canh 1.496 ha; năng suất BQ 25,2 tạ/ha; sản lượng 6.382 tấn. Cơ cấu: Vụ Xuân 2.400 ha, trong đó thâm canh 1.363 ha, năng suất BQ 25,83 tạ/ha, sản lượng: 6.198 tấn; Thu Ðông 133 ha, năng suất BQ 13,87 tạ/ha, sản lượng: 185,4 tấn. 

- Cây đậu xanh: Diện tích cả năm bố trí 2.943 ha, năng suất 15,07 tạ/ha, sản lượng 4.436 tấn. Chủ yếu tập trung vào đậu Hè Thu, với giống đậu xanh cao sản là chủ đạo như VN93-1, VN99-3, V123, T135...
- Cây rau thực phẩm: Diện tích cả năm quy hoạch 1.033 ha, năng suất BQ 60,62 tạ/ha, sản lượng 6.262 tấn. Xây dựng vùng trồng rau cao cấp với quy mô 35 ha, gồm: Gia Phố 10 ha, Hương Bình 10 ha, Lộc Yên 10 ha và Thị trấn 5 ha.
- Cây chè: Quy hoạch diện tích trồng 259,5 ha, diện tích kinh doanh 250 ha, năng suất BQ 88,7 tạ/ha, sản lượng 2.302 tấn búp tươi. Đầu tư xây dựng vùng chè thâm canh, công nghệ cao với quy mô 130 ha. 
- Cây cao su: Quy hoạch diện tích trồng 13.447 ha, trong đó: Cao su đại điền 8.927 ha và tiểu điền 4.520 ha; diện tích khai thác 6.299 ha, năng suất BQ 9,1 tạ/ha, sản lượng 5.752 tấn mủ khô. 


- Cây bưởi Phúc Trạch: Quy hoạch diện tích trồng 2.200 ha, diện tích cho quả 1.975 ha, năng suất BQ 95,79 tạ/ha, sản lượng 18.918 tấn.

 - Cây cam các loại: Quy hoạch diện tích trồng 1.400 ha, diện tích cho quả 1.105 ha, năng suất BQ 99,5 tạ/ha, sản lượng: 11.000 tấn.

2.2. Quy hoạch phát triển chăn nuôi:
- Tổng đàn trâu: Quy hoạch phát triển lên 20.000 con, sản lượng hơi xuất bán, giết thịt 1.199 tấn.
- Tổng đàn bò: Quy hoạch phát triển lên 35.000 con, trong đó lai Zêbu 15.300 con, chiếm 43,7% tổng đàn, sản lượng thịt hơi xuất bán 2.092 tấn.
- Tổng đàn lợn: Quy hoạch phát triển lên 90.000 con, trong đó hướng nạc 45.214 con, chiếm 53% đàn lợn thịt; Nái ngoại, nái lai: 2.582 con, chiếm 52% tổng đàn nái; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 12.490 tấn.
- Tổng đàn dê: 4,550 con, sản lượng thịt hơi xuất bán 41 tấn.

- Tổng đàn hươu: 15.000 con, sản lương nhung 9 tấn.

- Tổng đàn Ong: 7.070 đàn, sản lượng mật 35,4 tấn.

- Tổng đàn gia cầm: 704 ngàn con, sản lượng thịt hơi 648,8 tấn, sản lượng trứng 13,9 triệu quả.
- Quy hoạch đồng cỏ chăn nuôi: 489 ha, trong đó cỏ trồng: 285 ha
- Quy hoạch phát triển vùng chăn nuôi tập trung: Xây dựng 19 vùng chăn nuôi tập trung, an toàn dịch bệnh với diện tích 354 ha, gồm các vùng: Vùng Khe Gát (Hương Trà) 32 ha; Vùng Yên sơn (Gia Phố) 30 ha; Vùng ven hồ Khe Ruộng (Hương Đô) 30 ha; Vùng ven Hồ Khe Sắn (Lộc Yên) 30 ha; Vùng Trạng Hầu (Phúc Trạch) có diện tích 25 ha; Đồng cây Mang (Hương Trạch) 25 ha; Mỹ Hạ 11 ha và Tân Hạ 1 (Phương Mỹ) 10 ha; Vùng xóm 11, 12, 13 (Hà Linh) diện tích 30 ha; Cồn chà ná (Phúc Đồng) 10 ha; Đồn điền (Hương Bình) 20 ha; Trại Mít (Hương Long) 15 ha; Trương Trúc (Huơng Lâm) 10 ha; Xóm 1 Hòa Hải 20 ha; Hương Giang 15 ha; Hương Vĩnh 10 ha; Hương Xuân 20 ha; Phú Phong 5 ha.
2.3. Quy hoạch phát triển kinh tế trang trại:
- Mở rộng vùng Khe mây (Hương Đô), Trạng Hầu Trạng Nẹo (Phúc Trạch) và Khe Sắn (Lộc Yên) thành vùng kinh tế trang trại có quy mô khoảng 700 - 800 ha. Các cây trồng, vật nuôi chính gồm: Bưởi Phúc Trạch, cam các loại, chăn nuôi bò thịt, lợn siêu nạc, gà thả vườn và một số loài đặc sản như nhím, lợn rừng, hươu, dê...

- Trên cơ sở đất lâm nghiệp được giao cho các hộ gia đình quản lý, tận dụng tối đa quỹ đất để trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi theo hướng nông lâm kết hợp ở những nơi có điều kiện như: Vùng ven đường Hồ Chí Minh xã Hương Trạch và Phúc Trạch, vùng ven Trà Sơn xã Phương Mỹ và Hà Linh... 

Dự kiến toàn huyện sẽ có 4.700 hộ phát triển kinh tế trang trại.
(Chỉ tiêu quy hoạch đến từng xã, thị trấn có biểu Phụ lục kèm theo)

2.4. Bổ sung cơ sở hạ tầng kỹ thuật: 

- Giao thông nội đồng: Nâng cấp 438,9 km và làm mới 124,3 km đường nội đồng phục vụ vận chuyển vật tư phân bón và sản phẩm thu hoạch được thuận lợi.

- Thuỷ lợi:

Nâng cấp, tu sửa hồ đập và hệ thống kênh tưới của 12 công trình do huyện quản lý gồm: Đập Làng, Đập Họ, Đập Mục Bài, Đập Khe trồi, Đập Khe Sông, Đập Dài, Đập Khe con, Đập Họ Võ, Đập Trạng, Đập Nhà Lào, Đập Bản, Đập Mưng và 32 hồ đập nhỏ hiện có do các xã quản lý để đảm bảo tưới đủ diện tích thiết kế.

Làm mới các công trình: Ðập dâng Ðá Hàn, Ðập Làng - Khe Rạ.

Nâng cấp 412 km và làm mới 38 km kênh tưới nội đồng, 180 cống qua kênh để đảm bảo tưới cho phần lớn diện tích lúa và hoa màu cần tưới..

Sau khi nâng cấp, tu sửa và làm mới hệ thống công trình thuỷ lợi sẽ tưới được 13.119 ha, đảm bảo đủ tưới cho 6.089 ha lúa và 7.030 ha cây hàng năm khác, trong đó các công trình làm mới tưới được 4.652 ha.

Ðể đảm bảo cho cây trồng vụ Ðông trong đó có cây ngô đạt hiệu quả cao, cần phải hoàn chỉnh hệ thống tiêu úng cho vùng hạ huyện.

- Máy móc cơ giới phục vụ sản xuất: Bổ sung, đổi mới các máy móc thiết bị phục vụ cho sản xuất nông nghiệp như máy làm đất, xe vận tải nhỏ, máy tuốt lúa, máy sấy hạt... Số lượng: máy làm đất 272 cái; máy tuốt 272 cái; phương tiện vận tải nhỏ 390 cái, máy gặt cầm tay mỗi xã khoảng 200 cái. Những vùng có địa hình bằng phẳng và cải tạo, chuyển đổi ruộng đất để có thửa lớn thì có thể đầu tư các loại máy gặt rải hàng hoặc máy gặt đập liên hợp.

2.5. Định hướng công tác giống:
- Đầu tư xây dựng các điểm sản xuất giống lúa với diện tích 50 ha, trong đó Hoà Hải 20 ha, Gia Phố 15 ha và Hương Xuân 15 ha.

- Đầu tư xây dựng các điểm sản xuất giống lạc với diện tích 40 ha, trong đó Hà Linh 20 ha, Gia Phố 10 ha và Hương Đô 10 ha.

- Giống cam, bưởi Phúc Trạch chất lượng cao và sạch bệnh sẽ doTrại giống cây ăn quả Phúc Trạch và Truông Bát đảm nhiệm việc cung cấp đủ cho nhu cầu trồng mới và cải tạo vườn cũ hàng năm cho người sản xuất. Tuyệt đối không được sử dụng giống không rõ nguồn gốc, không đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật vào trồng.

- Trung tâm chuyển giao công nghệ huyện phối hợp với các doanh nghiệp trên địa bàn tổ chức sản xuất giống cây cao su để phát triển cao su tiểu điền theo nhu cầu trồng mới hàng năm.

- Hỗ trợ xây dựng một trại giống lợn cấp bố mẹ quy mô 300 nái nền tại xã Lộc Yên để cung cấp giống thương phẩm cho người chăn nuôi trong vùng khi có nhu cầu.

Chọn con giống khỏe mạnh, giống có nguồn gốc, xuất xứ, có năng suất chất lượng cao vào chăn nuôi; Đối với đàn bò thịt và đàn lợn kết hợp cả hai hình thức nhân giống bằng thụ tinh nhân tạo và cho nhảy trực tiếp; Đối với đàn trâu nhân giống bằng hình thức cho nhảy trực tiếp; Đối với đàn gia cầm nhập giống thương phẩm cao sản từ các cơ sở sản xuất giống đảm bảo chất lượng và uy tín, chọn lọc và nhân giống thuần tại chỗ đối với các giống gia cầm địa phương.

Đối với các vùng chăn nuôi tập trung và trang trại cần phải nhập giống lợn chất lượng cao do Trung tâm giống chăn nuôi tỉnh hoặc các công ty, doanh nghiệp có chăn nuôi phát triển mạnh cung cấp để chăn nuôi theo mô hình khép kín cả giống đực và nái sinh sản theo tỷ lệ thích hợp, không đưa giống từ ngoài vào nếu không rõ nguồn gốc và chưa được kiểm dịch của ngành thú y.

Củng cố trạm thú y chăn nuôi huyện đủ mạnh để cung cấp con giống và thụ tinh nhân tạo lợn, trâu bò cho chăn nuôi nhỏ lẻ đảm bảo giống sạch bệnh, chất lượng theo yêu cầu của người chăn nuôi. Tổ chức một số điểm cung cấp tinh nhân tạo theo địa bàn từng vùng để tạo điều kiện cho nhân dân tiếp cận được nhanh chóng và thuận tiện, tối thiểu 5 xã phải có 1 điểm.

2.6. Định hướng chế biến, bảo quản sản phẩm:

- Kết hợp hong phơi tự nhiên với xây dựng các lò sấy có quy mô và trình độ công nghệ phù hợp cho sản phẩm lương thực, lạc, đậu. Công suất lò sấy cho các liên hộ khoảng từ 2-3 tấn/mẻ; đối với các doanh nghiệp, HTX khoảng 5-7 tấn/mẻ. Khuyến khích hộ gia đình đầu tư thiết bị chứa kiểu Siclo, dung tích 0,3 -1,0 tấn/cái, nhằm giảm thiểu tổn thất do mọt, nấm mốc, chuột gây hại.

- Phát huy thương hiệu bưởi Phúc Trạch đã có, nhanh chóng xây dựng thương hiệu cho cam Khe Mây. Ứng dụng các công nghệ xử lý sau thu hoạch, áp dụng công nghệ bảo quản tiên tiến nhằm giảm tổn thất xuống dưới 12 - 15% vào năm 2020, đồng thời kéo dài thời gian bảo quản nhưng đảm bảo chất lượng quả, nhằm nâng cao khả năng canh tranh trên thị trường để đạt được hiệu quả kinh tế cao nhất. Khuyến khích các nhà đầu tư, các nhà xuất khẩu xây dựng các cơ sở chế biến, kho lạnh. Nghiên cứu một số biện pháp xử lý bảo quản sau thu hoạch như phân loại, xử lý chống thối mốc, đóng gói bảo quản. Nghiên cứu chế độ bảo quản ở nhiệt độ thường kết hợp với bảo quản tiên tiến (sử dụng màng chitosan, màng elmusin, màng PVC thực phẩm). Nghiên cứu xử lý bảo quản quả bằng hóa chất điện giải anolyte và ôzôn.

Hướng bố trí các cơ sở bảo quản: Trang trại, hộ ở các vùng tập trung.

- Các sản phẩm chè và mủ cao su chủ yếu chế biến tập trung và do các doanh nghiệp đảm nhận như Công ty CP chè, các Công ty Cao su...

- Hình thành các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm tập trung có công suất 3-4 tấn/ngày tại các trung tâm thị trấn, thị tứ, dự kiến đến năm 2020 toàn huyện bố trí khoảng 5 điểm tại Phúc Trạch, Thị trấn, Phúc Đồng, Hòa Hải, Hương Thủy.

- Kết hợp phương pháp truyền thống (bảo quản lạnh như hiện nay) với các phương pháp mới có sử dụng các trang, thiết bị làm lạnh ở nhiệt độ sâu để kéo dài thời gian bảo quản cho sản phẩm nhung Hươu. Ðăng ký bản quyền, thương hiệu sản phẩm để không ngừng mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu. Nghiên cứu chiết xuất hoặc pha chế với các loại dược liệu khác để tạo ra những sản phẩm thuốc bổ, chữa bệnh nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế.

3. Nhu cầu vốn đầu tư.
Tổng nhu cầu đầu tư ước tính khoảng 1.375,7 tỷ đồng, trong đó dự kiến nguồn vốn đầu tư từ Ngân sách khoảng 636,2 tỷ đồng, chiếm 46,3%, còn lại được huy động từ nguồn vay của các Ngân hàng thương mại, thu hút nguồn đầu tư của các tổ chức trong và ngoài nước và vốn tự có của người dân
4. Các giải pháp thực hiện quy hoạch.
4.1. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ Ðảng, chính quyền các cấp:


Thành lập Ban chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch từ cấp huyện đến các xã, thị trấn do đồng chí chủ tịch UBND làm trưởng ban, Ð/C Phó chủ tịch làm phó ban trực, các ngành liên quan làm thành viên dưới sự chỉ đạo của cấp uỷ Ðảng các cấp để chỉ đạo triển khai thực hiện quy hoạch đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm.

4.2. Thực hiện triệt để việc dồn điền đổi thửa, tích tụ ruộng đất


Vận động các hộ nông dân chuyển đổi ruộng đất trên cơ sở thuận canh thuận cư, ưu tiên các hộ có năng lực về vốn, lao động và trình độ sản xuất kinh doanh cao nhận đất ở những vùng quy hoạch sản xuất sản phẩm hàng hoá, tập trung để có điều kiện đầu tư thâm canh. Tập trung cải tạo đồng ruộng, quy hoạch lại bờ vùng, bờ thửa đảm bảo diện tích thửa đủ lớn để có điều kiện đưa cơ giới và sản xuất. 

4.3. Hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật

Tiến hành làm quy hoạch thuỷ lợi trong đó chú trọng xử lý tiêu úng cho các xã vùng thâm canh lúa để trồng cây vụ Ðông và xây dựng kênh mương tưới cung cấp nước cho các xã vùng chưa chủ động được tưới.
Hoàn thiện, kiên cố hoá hệ thống giao thông nội đồng, bờ vùng bờ thửa đảm bảo đi lại được dễ dàng bằng cơ giới, thuận tiện cho chăm sóc, thu hoạch. 

4.4. Giải pháp kỹ thuật

Chọn các loại giống có năng suất cao, chất lượng tốt đưa vào sản xuất.

Tăng cường áp dụng các tiến bộ khoa học, công nghệ tiên tiến vào sản xuất nhằm tăng năng suất cây trồng, con nuôi.

Củng cố và tăng cường năng lực cho mạng lưới Thú y, Bảo vệ thực vật, Khuyến nông khuyến lâm đảm bảo đủ mạnh, phục vụ kịp thời, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình sản xuất. Đầu tư cải tạo đất cả bề mặt và chiều sâu như: cải tạo mặt bằng, giao thông thuỷ lợi nội vùng, bồi dục đất để tạo điều kiện đưa cơ giới hoá vào sản xuất nông nghiệp. 

- Xây dựng và chỉ đạo nông dân sản xuất đúng lịch thời vụ, đầu tư thâm canh đúng quy trình kỹ thuật, áp dụng biện pháp tưới tiêu khoa học, tiết kiệm như: tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, canh tác trong nhà lưới, nhà kính, công nghệ phủ nilon, áp dụng biện pháp canh tác "3 giảm - 3 tăng", chương trình quản lý dịch hại tổng hợp IPM ... để đảm bảo đem lại hiệu quả cao.
- Triển khai ra diện rộng mô hình sản xuất "đa cây đa con", xoá thế độc canh để bổ trợ cho nhau nhằm tránh rủi ro trong quá trình sản xuất và góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích.

- Tổ chức tiêm phòng thường xuyên và đúng định kỳ nhằm kiểm soát triệt để tình hình dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm phòng để tránh mầm bệnh lây lan khi có dịch bệnh xảy ra.
- Soạn thảo các quy trình sản xuất thâm canh, phòng trừ một số bệnh đơn giản một cách ngắn gọn, dễ hiểu và dễ thực hiện để người sản xuất tham khảo. 
- Nâng cao năng lực chế biến và bảo quản sau thu hoạch để tăng chất lượng sản phẩm và giảm tỷ lệ hao hụt.
4.5. Giải pháp về tổ chức và quản lý
- Kiện toàn bộ máy quản lý, chỉ đạo sản xuất Nông nghiệp từ huyện đến cơ sở. 
- Tiếp tục sắp xếp, đổi mới hoạt động của các doanh nghiệp nông, lâm nghiệp theo hướng cổ phần hoá, kinh doanh lợi dụng tổng hợp; đổi mới hình thức và cơ chế quản lý đối với các doanh nghiệp thuỷ nông đảm bảo tính chủ động, phục vụ có hiệu quả cho sản xuất.
- Thành lập các hiệp hội ngành hàng để có điều kiện tương trợ lẫn nhau, giải quyết các vấn đề khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh, đồng thời làm đầu mối liên kết "4 nhà": Nhà nước - Nhà doanh nghiệp - Nhà khoa học - Nhà nông trong quá trình sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
- Củng cố tổ chức, năng lực và phương thức hoạt động của các Hợp tác xã đã được thành lập đảm bảo hoạt động như một doanh nghiệp; đẩy mạnh thành lập mới các loại hình HTX hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ tổng hợp.
- Tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm hàng hoá, kiểm soát giống cây trồng vật nuôi, vật tư phân bón, thuốc thú y, thuốc BVTV để tránh tình trạng hàng kém chất lượng lưu thông trên thị trường; tập trung giải quyết các tranh chấp về đất đai, xử lý dứt điểm các chồng chéo trong giao đất, giao rừng... 
4.6. Giải pháp về vốn
- Huy động tối đa nguồn vốn của các thành phần kinh tế để đầu tư phát triển sản xuất. Các Ngân hàng thương mại cần có chính sách cho vay đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu của người sản xuất, tránh tình trạng cho nhỏ giọt, vay quá ít làm cho việc đầu tư gặp khó khăn.
- Tranh thủ các dự án tài trợ Quốc tế và vốn ODA, FDI, ... để đầu tư phát triển Nông nghiệp và Nông thôn. Huy động vốn tín dụng ưu đãi và thương mại từ Quỹ hỗ trợ phát triển, Ngân hàng chính sách xã hội và các ngân hàng thương mại.
- Lồng ghép nguồn vốn phát triển sản xuất thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng tích luỹ từ nguồn thu nhập địa phương để đầu tư lại cho nông nghiệp. 

4.7. Giải pháp về chính sách
Ngoài chính sách của nhà nước cấp trên, UBND huyện sẽ xây dựng một số chính sách phù hợp với điều kiện của địa phương. Khuyến khích các tập thể, cá nhân tự bỏ vốn đầu tư vào các lĩnh vực có tính đột phá như trồng lúa chất lượng cao, nuôi bò thịt, lợn siêu nạc... Có chính sách bảo hiểm cho cây trồng, con nuôi khi có rủi ro do thiên tai, sâu bệnh bất khả kháng.
4.8. Giải pháp về thị trường tiêu thụ
Khi các khu công nghiệp lớn trong tỉnh ra đời, nhu cầu tiêu dùng lương thực, thực phẩm sẽ tăng cao vì vậy thị trường tiêu thụ các sản phẩm nông nghiệp sẽ rộng lớn, đảm bảo tiêu thụ hết sản phẩm cho nông dân. Người sản xuất ký hợp đồng trực tiếp với các cơ sở tiêu thụ hoặc thông qua các Hợp tác xã nông nghiệp, HTX dịch vụ.
4.9. Giải pháp phát triển nguồn nhân lực:
- Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn để cập nhật kiến thức mới thông qua các trường kỹ thuật hoặc mời các giáo sư, tiến sỹ đầu ngành các lĩnh vực cần quan tâm về giảng dạy tại địa phương.
- Bố trí, sắp xếp cán bộ phù hợp với năng lực và chuyên môn được đào tạo.
- Ðổi mới công tác cán bộ xã, thôn như: đề bạt, giới thiệu lực lượng trẻ có trình độ văn hóa, có tâm huyết để đào tạo về công tác tại địa phương. Ưu tiên đào tạo các lĩnh vực tư pháp, quản lý đất đai, kỹ thuật sản xuất nông, lâm nghiệp. Cần có chế độ hỗ trợ kinh phí cho người được cử đi học, tạo điều kiện thuận lợi để họ yên tâm học tập. 

- Xây dựng các mô hình mà người nông dân được trực tiếp tham gia, sẽ có tác dụng rất to lớn để nâng cao nhận thức và trình độ cho người dân. Do điều kiện kinh phí hạn hẹp, vì vậy không cần thiết có quy mô lớn cho một mô hình, mà nên xây dựng thành nhiều điểm để càng nhiều người có cơ hội tham gia càng tốt.
Điều 2. Tổ chức thực hiện: Ủy ban nhân dân huyện giao:
- Phòng Nông nghiệp và PTNT là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch, lập các dự án đầu tư và triển khai thực hiện quy hoạch thuộc phạm vi địa phương quản lý. Ðối với các dự án lớn, quy mô liên xã sẽ do UBND huyện làm chủ đầu tư, thành lập Ban quản lý dự án, tiến hành lập quy hoạch chi tiết và tổ chức cho các thành phần kinh tế đấu thầu thuê đất sử dụng lâu dài để sản xuất kinh doanh. 

- Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT hướng dẫn các địa phương trong việc dồn điền đổi thửa và hoàn chỉnh hồ sơ giao đất kịp thời cho người thuê đất theo luật định. Thẩm định, giám sát các dự án đầu tư về vệ sinh môi trường từ khi xây dựng dự án đến triển khai thực hiện.

- Phòng Kế hoạch - Tài chính tham mưu đề ra các chính sách hỗ trợ đầu tư, chính sách ưu đãi về thuê đất, chính sách thuế theo khả năng của huyện. 

- Trung tâm chuyển giao công nghệ có nhiệm vụ hướng dẫn, tập huấn nghiệp vụ về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ sản xuất đến tận người dân.

- Các trạm BVTV, Thú y chú trọng đến công tác dự tính, dự báo dịch bệnh hại cây trồng, con nuôi hàng năm, kịp thời đưa ra những giải pháp phòng trừ khi có dịch bệnh xảy ra.

- Các tổ chức chính trị - xã hội như Hội nông dân, Hội phụ nữ, Ðoàn thanh niên có nhiệm vụ tuyên truyền, vận động các hội viên của mình tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách và giải pháp thực hiện quy hoạch.

- UBND các xã, thị trấn là cơ quan trực tiếp thực hiện quy hoạch, có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch hàng năm trình UBND huyện phê duyệt và triển khai thực hiện. Ðôn đốc, kiểm tra khối lượng, chất lượng, tiến độ thực hiện và kịp thời thông tin, báo các lên cấp trên những vướng mắc, bất cập để có hướng điều chỉnh, bổ sung.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ban hành.

Chánh văn phòng UBND huyện; Trưởng các phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế & Hạ tầng, thủ trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan và chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- Như Điều 3;
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	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Trần Sáng


BiÓu 01.                                                             quy ho¹ch ph¸t triÓn c©y l​Ư¬ng thùc cã h¹t ®Õn n¨m 2020 theo xÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    /   /2012 của UBND huyện Hương Khê)

	TT
	X·, ThÞ trÊn
	C©y Lóa
	C©y Ng«
	Tæng SLLT (tÊn)

	
	
	C¶ n¨m
	§«ng Xu©n
	HÌ Thu + Mïa
	C¶ n¨m
	§«ng Xu©n
	HÌ Thu
	§«ng 
	

	
	
	DT (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL

 (tÊn)
	DT (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL

 (tÊn)
	DT (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL 

(tÊn)
	DT (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL

 (tÊn)
	DT (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL (tÊn)
	DT (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL (tÊn)
	DT (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL (tÊn)
	

	1
	TT huyÖn
	22
	45,0
	99
	11
	50,0
	55
	11
	40,0
	44
	2
	35,0
	7
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	2
	35
	7
	106

	2
	H​. Trµ
	9
	46,7
	42
	6
	50,0
	30
	3
	40,0
	12
	7
	45,0
	32
	7
	45
	32
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	74

	3
	Ph​. §iÒn
	170
	42,4
	720
	105
	50,0
	525
	65
	30,0
	195
	90
	42,5
	383
	75
	45
	338
	15
	30
	45
	 
	 
	 
	1.103

	4
	Ph. Mü
	317
	45,1
	1.430
	181
	55,0
	994
	136
	32,0
	435
	105
	40,7
	428
	75
	45
	338
	15
	35
	53
	15
	25
	38
	1.857

	5
	Hµ Linh
	297
	46,6
	1.385
	197
	50,0
	985
	100
	40,0
	400
	110
	46,4
	510
	90
	50
	450
	 
	 
	 
	20
	30
	60
	1.895

	6
	Ph. §ång
	319
	44,8
	1.430
	209
	50,0
	1.045
	110
	35,0
	385
	130
	43,8
	570
	120
	45
	540
	5
	30
	15
	5
	30
	15
	2.000

	7
	Hoµ H¶i
	696
	52,5
	3.654
	348
	65,0
	2.262
	348
	40,0
	1.392
	80
	37,5
	300
	40
	45
	180
	10
	30
	30
	30
	30
	90
	3.954

	8
	H​. B×nh
	458
	47,5
	2.176
	229
	55,0
	1.260
	229
	40,0
	916
	140
	35,4
	495
	50
	45
	225
	5
	30
	15
	85
	30
	255
	2.671

	9
	H. Long
	392
	55,0
	2.154
	196
	60,0
	1.175
	196
	50,0
	979
	43
	38,7
	167
	25
	45
	113
	5
	30
	15
	13
	30
	39
	2.320

	10
	H. Thuû
	367
	46,0
	1.688
	200
	51,0
	1.020
	167
	40,0
	668
	170
	40,6
	690
	120
	45
	540
	30
	30
	90
	20
	30
	60
	2.378

	11
	H. Giang
	346
	48,4
	1.676
	186
	60,0
	1.116
	160
	35,0
	560
	120
	34,2
	410
	50
	45
	225
	20
	30
	60
	50
	25
	125
	2.086

	12
	Gia Phè
	266
	52,5
	1.397
	133
	60,0
	798
	133
	45,0
	599
	103
	36,7
	378
	46
	45
	207
	45
	30
	135
	12
	30
	36
	1.775

	13
	Phó Gia
	230
	47,5
	1.093
	115
	55,0
	633
	115
	40,0
	460
	85
	36,2
	308
	35
	45
	158
	10
	30
	30
	40
	30
	120
	1.400

	14
	H​. VÜnh
	200
	50,0
	1.000
	100
	60,0
	600
	100
	40,0
	400
	135
	35,3
	477
	45
	46
	207
	20
	30
	60
	70
	30
	210
	1.477

	15
	H​. Xu©n
	378
	50,0
	1.890
	189
	60
	1.134
	189
	40,0
	756
	70
	39,6
	278
	45
	45
	203
	10
	30
	30
	15
	30
	45
	2.168

	16
	P. Phong
	66
	47,5
	314
	33
	55,0
	182
	33
	40,0
	132
	46
	32,8
	151
	14
	36
	50
	10
	30
	30
	22
	32
	70
	464

	17
	Léc Yªn
	148
	52,0
	772
	74
	54,0
	401
	74
	50,0
	371
	97
	48,6
	471
	53
	60
	318
	23
	30
	69
	21
	40
	84
	1.243

	18
	H​. L©m
	66
	34,0
	224
	33
	35,0
	116
	33
	33,0
	109
	33
	36,1
	119
	20
	40
	80
	5
	30
	15
	8
	30
	24
	343

	19
	H. Liªn
	90
	47,2
	425
	55
	55,0
	303
	35
	35,0
	123
	44
	35,2
	155
	23
	40
	92
	7
	30
	21
	14
	30
	42
	580

	20
	H​. §«
	145
	50,0
	725
	81
	50,0
	405
	64
	50,0
	320
	115
	32,0
	368
	45
	35
	158
	50
	30
	150
	20
	30
	60
	1.093

	21
	Ph. Tr¹ch
	332
	41,8
	1.389
	172
	51,0
	877
	160
	32,0
	512
	120
	39,4
	473
	70
	45
	315
	35
	30
	105
	15
	35
	53
	1.862

	22
	H​. Tr¹ch
	195
	48,2
	941
	107
	55,0
	589
	88
	40,0
	352
	101
	32,4
	327
	40
	36
	144
	30
	30
	90
	31
	30
	93
	1.268

	 
	Tæng
	5.509
	48,3
	26.621
	2.960
	55,8
	16.502
	2.549
	39,7
	10.119
	1.946
	38,5
	7.493
	1.088
	45,1
	4.910
	350
	30,2
	1.058
	508
	30,0
	1.525
	34.114


BiÓu 02.                                                             quy ho¹ch ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp hµng n¨m vµ rau ®Ëu ®Õn n¨m 2020 theo xÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    /   /2012 của UBND huyện Hương Khê)
	TT
	X·, ThÞ trÊn
	C©y L¹c
	C©y §Ëu 
	C©y rau ®Ëu

	
	
	C¶ n¨m
	Vô Xu©n
	Thu §«ng
	C¶ n¨m
	HÌ Thu
	Tæng
	Cao cÊp

	
	
	DT (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL

(tÊn)
	TC (ha)
	DT (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL

(tÊn)
	TC (ha)
	DT (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL

(tÊn)
	TC (ha)
	DT (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL

(tÊn)
	DT (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL

(tÊn)
	DT (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL (tÊn)
	

	1
	TT huyÖn
	20
	22,0
	44
	10
	20
	22,0
	44
	10
	 
	 
	 
	 
	25
	15,0
	38
	25
	15,0
	38
	8
	60
	48
	 

	2
	H​. Trµ
	60
	22,0
	132
	10
	60
	22,0
	132
	10
	 
	 
	 
	 
	5
	10,0
	5
	5
	10,0
	5
	30
	60
	180
	5

	3
	Ph​. §iÒn
	60
	24,5
	147
	40
	60
	24,5
	147
	40
	 
	 
	 
	 
	145
	15,0
	218
	145
	15,0
	218
	30
	60
	180
	 

	4
	Ph. Mü
	160
	24,5
	392
	160
	160
	24,5
	392
	160
	 
	 
	 
	 
	180
	15,0
	270
	180
	15,0
	270
	50
	60
	300
	 

	5
	Hµ Linh
	205
	27,7
	568
	105
	200
	28,0
	560
	100
	5
	15
	8
	5
	320
	15,0
	480
	320
	15,0
	480
	60
	60
	360
	 

	6
	Ph. §ång
	100
	22,0
	220
	50
	100
	22,0
	220
	50
	 
	 
	 
	 
	150
	13,0
	195
	150
	13,0
	195
	30
	60
	180
	 

	7
	Hoµ H¶i
	120
	24,2
	290
	60
	110
	25,0
	275
	50
	10
	15
	15
	10
	120
	15,0
	180
	120
	15,0
	180
	80
	60
	480
	 

	8
	H​. B×nh
	120
	24,2
	290
	70
	110
	25,0
	275
	60
	10
	15
	15
	10
	100
	10,0
	100
	100
	10,0
	100
	70
	80
	560
	10

	9
	H. Long
	70
	23,6
	165
	30
	60
	25,0
	150
	20
	10
	15
	15
	10
	30
	15,0
	45
	30
	15,0
	45
	40
	50
	200
	 

	10
	H. Thuû
	120
	27,0
	324
	60
	120
	27,0
	324
	60
	 
	 
	 
	 
	280
	15,0
	420
	280
	15,0
	420
	80
	60
	480
	 

	11
	H. Giang
	80
	26,0
	208
	60
	80
	26,0
	208
	60
	 
	 
	 
	 
	155
	18,0
	279
	155
	18,0
	279
	80
	48
	384
	 

	12
	Gia Phè
	162
	27,0
	438
	112
	150
	28,0
	420
	100
	12
	15
	18
	12
	225
	15,0
	338
	225
	15,0
	338
	60
	70
	420
	10

	13
	Phó Gia
	100
	24,0
	240
	90
	90
	25,0
	225
	80
	10
	15
	15
	10
	60
	15,0
	90
	60
	15,0
	90
	20
	60
	120
	 

	14
	H​. VÜnh
	140
	23,2
	325
	60
	130
	25,0
	325
	50
	10
	 
	 
	10
	150
	15,0
	225
	150
	15,0
	225
	70
	60
	420
	 

	15
	H​. Xu©n
	150
	27,1
	407
	60
	140
	28,0
	392
	50
	10
	15
	15
	10
	130
	15,0
	195
	130
	15,0
	195
	60
	60
	360
	 

	16
	P. Phong
	66
	25,0
	165
	46
	60
	26,0
	156
	40
	6
	15
	9
	6
	65
	15,0
	98
	65
	15,0
	98
	33
	60
	198
	 

	17
	Léc Yªn
	160
	27,2
	435
	110
	150
	28,0
	420
	100
	10
	15
	15
	10
	185
	15,0
	278
	185
	15,0
	278
	40
	60
	240
	10

	18
	H​. L©m
	70
	25,0
	175
	30
	70
	25,0
	175
	30
	 
	 
	 
	 
	75
	15,0
	113
	75
	15,0
	113
	30
	60
	180
	 

	19
	H. Liªn
	95
	24,5
	233
	35
	90
	25,0
	225
	30
	5
	15
	8
	5
	88
	15,0
	132
	88
	15,0
	132
	21
	60
	126
	 

	20
	H​. §«
	180
	25,4
	457
	160
	170
	26,0
	442
	150
	10
	15
	15
	10
	190
	18,0
	342
	190
	18,0
	342
	26
	60
	156
	 

	21
	Ph. Tr¹ch
	175
	25,1
	439
	78
	160
	26,0
	416
	63
	15
	15
	23
	15
	145
	15,0
	218
	145
	15,0
	218
	65
	60
	390
	 

	22
	H​. Tr¹ch
	120
	24,2
	290
	60
	110
	25,0
	275
	50
	10
	15
	15
	10
	120
	15,0
	180
	120
	15,0
	180
	50
	60
	300
	 

	 
	Tæng
	2.533
	25,2
	6.383
	1.496
	2.400
	25,8
	6.198
	1.363
	133
	13,9
	185
	133
	2.943
	15,1
	4.436
	2.943
	15,1
	4.436
	1.033
	60,6
	6.262
	35


BiÓu 03.                                                 quy ho¹ch ph¸t triÓn c©y c«ng nghiÖp l©u n¨m vµ c©y ¨n qu¶ ®Õn n¨m 2020 theo xÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày    /   /2012 của UBND huyện Hương Khê)

	TT
	X·, ThÞ trÊn
	Cao su
	ChÌ c«ng nghiÖp
	B​ưëi Phóc Tr¹ch
	Cam

	
	
	DT trång (ha)
	 §¹i ®iÒn (ha)
	 TiÓu ®iÒn (ha)
	DT thu ho¹ch (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL mñ kh« (tÊn)
	DT trång (ha)
	DT thu ho¹ch (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL bóp t­​¬i (tÊn)
	DT trång (ha)
	DT thu ho¹ch (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL qu¶ (tÊn)
	DT trång (ha)
	DT thu ho¹ch (ha)
	NS (t¹/ha)
	SL qu¶ (tÊn)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	TT huyÖn
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	5
	5
	100
	50
	10
	10
	100
	100

	2
	H​. Trµ
	280
	230
	50
	141
	7
	99
	208
	198
	90
	1.782
	 
	 
	 
	 
	150
	150
	100
	1.500

	3
	Ph​. §iÒn
	179
	179
	 
	125
	10
	125
	 
	 
	 
	 
	30
	30
	100
	300
	20
	20
	100
	200

	4
	Ph. Mü
	1.100
	800
	300
	681
	7
	477
	 
	 
	 
	 
	30
	30
	80
	240
	20
	20
	100
	200

	5
	Hµ Linh
	1.975
	1.875
	100
	1.895
	9
	1.706
	 
	 
	 
	 
	120
	110
	100
	1.100
	80
	50
	100
	500

	6
	Ph. §ång
	208
	208
	 
	208
	10
	208
	 
	 
	 
	 
	60
	60
	80
	480
	50
	30
	100
	300

	7
	Hoµ H¶i
	1.325
	325
	1.000
	200
	10
	200
	 
	 
	 
	 
	130
	100
	100
	1.000
	50
	50
	100
	500

	8
	H​. B×nh
	413
	113
	300
	100
	7
	70
	 
	 
	 
	 
	80
	60
	80
	480
	50
	40
	100
	400

	9
	H. Long
	182
	82
	100
	92
	10
	92
	 
	 
	 
	 
	70
	55
	80
	440
	50
	30
	100
	300

	10
	H. Thuû
	1.517
	1.417
	100
	1.000
	10
	1.000
	 
	 
	 
	 
	180
	160
	100
	1.600
	40
	40
	100
	400

	11
	H. Giang
	1.441
	1.241
	200
	500
	10
	500
	 
	 
	 
	 
	90
	90
	100
	900
	50
	50
	80
	400

	12
	Gia Phè
	15
	15
	 
	15
	10
	15
	 
	 
	 
	 
	120
	100
	100
	1.000
	40
	30
	100
	300

	13
	Phó Gia
	778
	278
	500
	100
	10
	100
	 
	 
	 
	 
	50
	40
	100
	400
	30
	30
	100
	300

	14
	H​. VÜnh
	919
	419
	500
	413
	10
	413
	 
	 
	 
	 
	80
	80
	100
	800
	40
	30
	100
	300

	15
	H​. Xu©n
	713
	513
	200
	300
	10
	300
	52
	52
	100
	520
	90
	90
	100
	900
	40
	40
	100
	400

	16
	P. Phong
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	25
	25
	58
	145
	10
	10
	100
	100

	17
	Léc Yªn
	914
	694
	220
	20
	7
	14
	 
	 
	 
	 
	250
	220
	100
	2.200
	150
	100
	105
	1.050

	18
	H​. L©m
	858
	258
	600
	200
	7
	140
	 
	 
	 
	 
	40
	40
	100
	400
	50
	30
	100
	300

	19
	H. Liªn
	350
	 
	350
	50
	7
	35
	 
	 
	 
	 
	50
	50
	100
	500
	30
	27
	100
	270

	20
	H​. §«
	124
	124
	 
	124
	10
	124
	 
	 
	 
	 
	200
	180
	70
	1.358
	240
	200
	100
	2.000

	21
	Ph. Tr¹ch
	121
	121
	 
	100
	10
	100
	 
	 
	 
	 
	220
	200
	100
	2.000
	100
	70
	100
	700

	22
	H​. Tr¹ch
	35
	35
	 
	35
	10
	35
	 
	 
	 
	 
	280
	250
	105
	2.625
	100
	48
	100
	480

	 
	Tæng
	13.447
	8.927
	4.520
	6.299
	9,1
	5.752
	260
	250
	92,1
	2.302
	2.200
	1.975
	95,8
	18.918
	1.400
	1.105
	99,5
	11.000


BiÓu 04.                                                                                 quy ho¹ch ph¸t triÓn ch¨n nu«i ®Õn n¨m 2020 theo xÃ
(Ban hành kèm theo Quyết định số:        /QĐ-UBND ngày   /   /2012 của UBND huyện Hương Khê)
	TT
	X·, ThÞ trÊn
	Tr©u 
	Bß 
	Lîn 
	Gia cÇm
	Dª 
	H­​¬u 
	Ong 
	Trang tr¹i TH 
	Vïng CNTT 
	§ång cá (ha)

	
	
	Tæng ®µn (con)
	SLXC (T)
	Tæng ®µn (con)
	Lai Zª Bu
	SLXC (T)
	Tæng ®µn
	N¸i lai
	H. n¹c
	SLXC (T)
	Gµ  (ngµn con)
	VÞt  (ngµn con)
	GC #  (ngµn con)
	SLXC (T)
	SL trøng

 (ng. qu¶)
	Tæng ®µn (con)
	SLXC (T)
	Tæng ®µn (con)
	SL  nhung (tÊn)
	Tæng ®µn (tæ)
	SL  mËt (tÊn)
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Số vïng
	DiÖn tÝch (ha)
	Tæng
	Cá trång

	1
	TT huyÖn
	35
	1
	400
	200
	16
	700
	15
	314
	101
	7,2
	
	
	5,2
	108
	100
	0,9
	900
	0,540
	700
	3,5
	10
	
	
	
	

	2
	H​. Trµ
	210
	13
	1.400
	700
	84
	1.400
	25
	1.000
	200
	23,4
	2,0
	1,0
	31,6
	550
	200
	1,8
	1.500
	0,900
	500
	2,5
	100
	1
	32
	8
	8

	3
	Ph​. §iÒn
	735
	44
	900
	400
	54
	2.500
	50
	1.000
	369
	17,4
	2,0
	
	23,2
	460
	200
	1,8
	100
	0,060
	
	
	150
	 
	 
	49
	12

	4
	Ph. Mü
	1.420
	85
	900
	500
	54
	2.200
	100
	1.500
	289
	17,6
	0,4
	
	21,6
	304
	300
	2,7
	100
	0,060
	100
	0,5
	300
	1
	21
	45
	45

	5
	Hµ Linh
	1.620
	97
	2.400
	700
	144
	5.300
	100
	2.000
	765
	34,2
	3,0
	1,0
	45,8
	813
	500
	4,5
	200
	0,120
	780
	3,9
	350
	2
	30
	120
	20

	6
	Ph. §ång
	800
	48
	1.500
	800
	90
	7.000
	100
	4.500
	975
	37,3
	0,7
	0,5
	46,2
	630
	200
	1,8
	200
	0,120
	90
	0,5
	100
	1
	6
	17
	17

	7
	Hoµ H¶i
	1.900
	114
	2.400
	1.200
	144
	7.500
	400
	4.000
	1.035
	46,0
	5,0
	0,5
	61,8
	1.190
	250
	2,3
	350
	0,210
	500
	2,5
	200
	1
	20
	20
	20

	8
	H​. B×nh
	760
	46
	1.850
	500
	111
	5.000
	100
	3.000
	728
	37,8
	1,0
	
	46,6
	667
	300
	2,7
	600
	0,360
	200
	1,0
	150
	1
	20
	13
	13

	9
	H. Long
	597
	36
	1.800
	600
	108
	6.000
	150
	2.000
	855
	36,5
	2,0
	
	46,2
	747
	200
	1,8
	1.000
	0,600
	200
	1,0
	50
	1
	15
	11
	11

	10
	H. Thuû
	1.070
	64
	1.900
	800
	114
	4.500
	200
	2.000
	498
	36,5
	3,0
	1,0
	48,6
	847
	200
	1,8
	400
	0,240
	200
	1,0
	250
	 
	 
	27
	5

	11
	H. Giang
	1.100
	66
	1.800
	600
	108
	4.000
	50
	2.000
	585
	42,1
	0,4
	0,3
	51,4
	672
	200
	1,8
	300
	0,180
	200
	1,0
	300
	1
	15
	5
	5

	12
	Gia Phè
	600
	36
	2.200
	1.200
	132
	5.000
	200
	3.000
	690
	33,7
	2,8
	
	43,8
	785
	120
	1,1
	3.000
	1,800
	200
	1,0
	100
	1
	30
	14
	10

	13
	Phó Gia
	790
	47
	1.800
	800
	108
	5.000
	50
	2.500
	719
	37,5
	0,5
	2,0
	48,0
	613
	200
	1,8
	550
	0,330
	200
	1,0
	400
	 
	 
	11
	5

	14
	H​. VÜnh
	940
	56
	1.800
	600
	108
	4.000
	100
	2.000
	573
	36,0
	2,0
	0,5
	46,2
	741
	250
	2,3
	700
	0,420
	500
	2,5
	380
	2
	20
	14
	7

	15
	H​. Xu©n
	680
	41
	1.350
	700
	81
	2.000
	120
	1.000
	270
	37,8
	
	0,5
	46,0
	567
	200
	1,8
	400
	0,240
	100
	0,5
	200
	1
	20
	13
	13

	16
	P. Phong
	112
	7
	900
	500
	54
	1.800
	200
	1.600
	240
	5,3
	2,0
	
	8,7
	279
	
	
	1.100
	0,660
	200
	1,0
	20
	1
	5
	6
	4

	17
	Léc Yªn
	1.050
	63
	1.700
	800
	102
	6.000
	160
	3.000
	852
	29,7
	5,0
	0,8
	42,6
	945
	250
	2,3
	700
	0,420
	500
	2,5
	380
	1
	30
	34
	34

	18
	H​. L©m
	950
	57
	1.250
	500
	75
	2.400
	100
	1.000
	330
	19,4
	2,3
	
	26,1
	521
	200
	1,8
	150
	0,090
	200
	1,0
	250
	1
	10
	25
	

	19
	H. Liªn
	800
	48
	850
	400
	51
	2.400
	12
	800
	358
	16,7
	2,0
	
	22,4
	451
	50
	0,5
	150
	0,090
	300
	1,5
	160
	 
	 
	
	

	20
	H​. §«
	1.131
	68
	1.800
	1.000
	108
	3.500
	150
	1.500
	497
	29,6
	2,0
	5,0
	44,0
	644
	200
	1,8
	600
	0,360
	600
	3,0
	300
	1
	30
	20
	20

	21
	Ph. Tr¹ch
	1.340
	80
	2.200
	1.000
	132
	6.800
	100
	3.500
	983
	32,7
	2,0
	
	41,6
	690
	180
	1,6
	1.200
	0,720
	500
	2,5
	300
	1
	25
	16
	16

	22
	H​. Tr¹ch
	1.360
	82
	1.900
	800
	114
	5.000
	100
	2.000
	581
	34,5
	2,0
	
	43,8
	718
	250
	2,3
	800
	0,480
	300
	1,5
	250
	1
	25
	20
	20

	 
	Tæng
	20.000
	1.199
	35.000
	15.300
	2.092
	90.000
	2.582
	45.214
	12.490
	649
	42
	13
	841
	13.942
	4.550
	41,0
	15.000
	9,000
	7.070
	35,4
	4.700
	19
	354
	489
	285
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